
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 70DCDM21
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLĐT HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021
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Tổng số 

đăng ký thi 

lại

Mã SV Ngày sinh 40 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 70DCCK21096 PHẠM MINH HIẾU 07/09/2001 1 1 2.3 F

2 70DCCK21099 NGUYỄN TIẾN HOÀNG 13/10/2001 5 4 2.3 F 9.6 A 2.2 F 1.7 F 2.3 F

3 70DCCK21047 TRẦN XUÂN HUY 04/09/2001 5 4 2.5 F 8.8 A 1.9 F 1.4 F 2.2 F

4 70DCCK22016 PHẠM NGỌC HƯNG 20/12/2001 5 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

5 70DCCK21040 QUÁN MINH HƯNG 16/07/2001 5 4 2.2 F 6.6 C+ 2.5 F 1.3 F 2.2 F

6 70DCCK23036 ĐỖ VĂN LONG 03/08/2001 5 3 2.2 F 6.6 C+ 0.0 F 1.1 F 2.3 F

7 70DCCK23038 LÊ BÁ LUẬN 01/01/2001 5 0 9.0 A 8.4 B+ 7.3 B 5.2 D+ 6.2 C+

8 70DCCK23020 ĐỖ NGỌC MINH 07/06/2001 5 3 4.4 D 7.9 B 2.6 F 1.1 F 3.0 F

9 70DCCK21030 PHÙNG ĐỨC NAM 04/07/2001 5 2 5.2 D+ 6.9 C+ 2.5 F 1.8 F 4.1 D

10 70DCCK21064 ĐOÀN TÚ QUANG 22/11/2001 0 0

11 70DCCK23035 PHẠM MINH QUYỀN 17/08/2001 5 3 3.0 F 8.1 B+ 7.2 B 2.6 F 2.7 F

12 70DCCK21070 NGUYỄN VĨNH SANG 24/01/2001 5 4 2.4 F 8.1 B+ 2.1 F 1.1 F 2.3 F

13 70DCCK21033 HOÀNG MINH THÀNH 24/09/2001 4 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

14 70DCCK22014 NGUYỄN VŨ QUỐC THIỆN 21/02/2001 5 4 2.4 F 7.1 B 2.2 F 1.3 F 2.2 F

15 70DCCK21022 HOÀNG HỮU THỊNH 27/06/2001 5 4 2.4 F 9.5 A 2.3 F 2.0 F 2.4 F

16 70DCCK21095 TRẦN XUÂN VIỆT 06/07/2001 5 4 2.4 F 8.4 B+ 1.8 F 1.3 F 2.3 F

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 
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                                                                HỌC PHẦN

             SINH VIÊN
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